
Thứ Buổi Tiết Môn học

T1 Toán cơ sở

T2 Toán cơ sở

T3 Toán cơ sở

T4

T5

T1
Sự phát triển thể chất trẻ em lứa 

tuổi mầm non

T2
Sự phát triển thể chất trẻ em lứa 

tuổi mầm non

T3 Tâm lí học đại cương

T4 Tâm lí học đại cương

T5 Tâm lí học đại cương

T1 Tiếng Anh 1

T2 Tiếng Anh 1

T3 Tiếng Anh 1

T4
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1

GDTC 2

THỜI KHÓA BIỂU 

T2

Chiều

Chiều

T3

Từ 8h30 

Đến 10h00 
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Sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA GD TH MẦM NON ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

T4 Sáng

Sáng

T4 Chiều

Từ 8h30 

Đến 10h00 
GDTC 2

Từ 8h30 

Đến 10h00 
GDTC 2



T5
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1

T1 Nhạc lí - Xướng âm - Học hát

T2 Nhạc lí - Xướng âm - Học hát

T3 Nhạc lí - Xướng âm - Học hát

T4 Nhạc lí - Xướng âm - Học hát

T5 Nhạc lí - Xướng âm - Học hát

T1

T2 Tin học đại cương

T3 Tin học đại cương

T4 Tin học đại cương

T5

T1

T2 Giáo dục học đại cương

T3 Giáo dục học đại cương

T4 Giáo dục học đại cương

T5

LÃNH ĐẠO KHOA

P. TRƯỞNG KHOA

Phạm Thị Thu Thủy

T6

T5 Chiều

Sáng

TRỢ LÝ KHOA

NGƯỜI LẬP BIỂU

T4 Chiều

Đinh Thị Lương

Chiều



Giảng viên Ghi chú

.

Th.s Trần Minh Hằng

THỜI KHÓA BIỂU 

Th.s Nguyễn Thị Hương Lan

Th.s Trần Thị Thanh Vân

Th.s Trần Thị Lý
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Học tại 

SVĐ 

TTTDTT

Học tại 

SVĐ 

TTTDTT

Lê Kim Ngân

Th.s Hoàng Thị Kim Oanh

Th.s Trần Minh Hằng

Học tại 

SVĐ 

TTTDTT

Th.s Trần Minh Hằng



Th.s Vũ Thị Khánh Trình P 301 - B

Th.s Trần Thị Tua

Th.s Mai Thị Vân Hương

P. TRƯỞNG PHÒNG

LÃNH ĐẠO PHÒNG KHẢO THÍ - 

Th.s Hoàng Thị Kim Oanh

Dương Thị Hồng Hải


